 (
MB-03a /Covid-19
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TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ
         (Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân)

· Căn cứ Tờ trình số  06/2020 ngày  05/05/2020 của P.GD Thái Thịnh.
· Căn cứ Danh mục hồ sơ cơ cấu lại thời hạn trả nợ ngày 05/05/2020
	THÔNG TIN CHUNG

	Tờ trình số
	02/CC/KHCN-SHB BĐ
	Ngày lập
	12/05/2020

	Đơn vị lập tờ trình
	P.Thẩm định – CN Ba Đình
	Cấp phê duyệt CTD
	

	Căn cứ lập Tờ trình
	- Căn cứ tờ trình số 06/2020 ngày  05/05/2020 của P.GD Thái Thịnh
- Căn cứ hồ sơ KH cung cấp
- Căn cứ thông tin P.GD Thái Thịnh cung cấp
	Cấp phê duyệt CCTHTN
	

	Tên Khách hàng
	Nguyễn Tuấn Dũng – Nguyễn Hương Trinh
	Mã CIF
	

	Hoạt động KD chính
	Kinh doanh dịch vụ khách sạn, lưu trú
Cho thuê BĐS làm khách sạn
	XHTD gần nhất
	AA

	Khách hàng theo phân loại của SHB
	
	Thời gian giao dịch TD tại SHB 
	Tháng 03/2017



	THÔNG TIN QUAN HỆ TÍN DỤNG TẠI SHB

	Tín dụng đã cấp
	Món vay 54.800.000.000 đ giải ngân ngày 10/03/2017
Món vay 25.000.000.000 đ giải ngân ngày 09/07/2018
Món vay 16.776.000.000 đ giải ngân ngày 05/07/2019
Món vay 24.900.000.000 đ giải ngân ngày 05/07/2019
	Dư nợ hiện tại
	Dư nợ món 54.8 tỷ: 4.661.900.000 đ
Dư nợ món 25 tỷ:
20.247.933.890 đ
Dư nợ món 16.776 tỷ: 16.162.923.588 đ
Dư nợ món 24.9 tỷ:
23.990.033.222 đ
Tổng dư nợ hiện tại 65.062.790.700 đ

	Mục đích cấp TD
	Món 54.8 tỷ: Bù đắp vay mua BĐS 13-15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Món 25 tỷ: Bù đắp vay xây BĐS 13-15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Món 16.776 tỷ: Bù đắp tiền mua bất động sản tại số 13B+15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Món 24.9 tỷ: Vay mua bất động sản tại địa chỉ 22A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Thời hạn cấp TD 
	Món 54.8 tỷ: 300 tháng
Món 25 tỷ: 120 tháng
Món 16.776 tỷ: 300 tháng
Món 24.9 tỷ: 300 tháng

	Tài sản bảo đảm
	Bất động sản tại số 13B+15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo GCN quyền sử dụng đất số CH 666366 do sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 23/02/2017.
	Giá trị
	 

	Phương thức trả nợ
	Gốc trả hàng tháng
Lãi trả hàng tháng theo dư nợ thực tế

	Điều kiện ưu đãi đề nghị (nếu có)
	



	PHẦN I – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

	1. Khách hàng

	Họ và tên
	Nguyễn Tuấn Dũng
	Mã CIF 
	

	Năm sinh
	17/02/1983
	Giới tính: 
	Nam

	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:
	001083003287
	Ngày cấp:
	10/04/2018

	
	
	Nơi cấp:
	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

	Hộ khẩu thường trú
	22A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Điện thoại: 
	

	
	
	Email (nếu có):
	

	Nơi ở hiện tại: (nếu khác với hộ khẩu thường trú): 
	22A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Tình trạng hôn nhân
	|_|Độc thân
[bookmark: Check87]|X|Đã lập gia đình

	Đơn vị công tác/Ngành nghề kinh doanh
	Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel
	Chức vụ (nếu có):
	Giám đốc 

	
	Công ty CP thực phẩm và đồ uống quốc tế
	
	Chuyên gia tư vấn thị trường

	Địa điểm công tác/kinh doanh: 
	
	
	

	2. Người đồng trả nợ (nếu có)(Không có thì ghi rõ là không có và xóa thông tin diễn giải chi tiết bên dưới)

	Họ và tên
	NGUYỄN HƯƠNG TRINH
	Mã CIF (nếu có)
	

	Năm sinh
	1989
	Giới tính: 
	Nữ

	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:
	012571982
	Ngày cấp:
	26/02/2010

	
	
	Nơi cấp:
	Công an Hà Nội

	Hộ khẩu thường trú
	22A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Điện thoại: 
	

	
	
	Email (nếu có):
	

	Nơi ở hiện tại: (nếu khác với hộ khẩu thường trú): 
	22A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Tình trạng hôn nhân
	|_|Độc thân
|X|Đã lập gia đình

	Đơn vị công tác/Ngành nghề kinh doanh
	Công ty CP thực phẩm và đồ uống quốc tế 
	Chức vụ (nếu có):
	Giám đốc kinh doanh

	Địa điểm công tác/kinh doanh: 
	
	
	

	Quan hệ với Khách hàng
	Vợ ông Dũng

	3. Thông tin về Hộ kinh doanh/Doanh nghiệp tư nhân (trường hợp cá nhân cấp tín dụng với mục đích phục vụ hoạt động SXKD của Hộ KD/Doanh nghiệp tư nhân hoặc có nguồn trả nợ từ hoạt động SXKD của Hộ KD/Doanh nghiệp tư nhân)
	Tên
	ĐKKD
	Mối quan hệ và mức độ ảnh hưởng đến KH
	Nghề nghiệp/ngành nghề
	Địa chỉ (nơi ở/ĐKKD)
	Thông tin Quan hệ tín dụng tại SHB và các TCTD 

	Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel 
	0313531993
	Cổ đông góp vốn chiếm 51%
	Đầu tư quản lý và khai thác kinh doanh khách sạn
	48 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Theo CIC ngày 22/04/2020 công ty có dư nợ đủ tiêu chuẩn Trung hạn 376 triệu đồng tại Tpbank – CN Bến Thành.

	Công ty TNHH khách sạn Cititel Cách Mạng Tháng 8
	0313701130
	Chủ sở hữu là Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel
	Quản lý và khai thác kinh doanh khách sạn
	51-53-55 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Không có dữ liệu thỏa mãn tìm kiếm theo số đăng ký kinh doanh 0313701130

	Công ty TNHH khách sạn Cititel Bến Thành
	0315339999
	Chủ sở hữu là Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel
	Quản lý và khai thác kinh doanh khách sạn
	108-110 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Kho dữ liệu CIC không có thông tin về dư nợ tín dụng và dư nợ thẻ trong 05 năm gần nhất.

	Công ty TNHH khách sạn Cititel Lý Tự Trọng
	0311495059
	Chủ sở hữu là Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel
	Quản lý và khai thác kinh doanh khách sạn
	247-249 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Không có dữ liệu thỏa mãn tìm kiếm theo số đăng ký kinh doanh 0311495059





	4. Thông tin về quan hệ tín dụng tại SHB và TCTD khác:

	· Tại SHB
Theo thông tin hệ thống SHB ngày 11/05/2020 Khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng có dư nợ gốc 65.968.894.015 đ tại SHB PGD Thái Thịnh, chi nhánh Ba Đình
· Tại TCTD khác: Theo thông tin CIC ngày 16/04/2020
Khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng có nợ đủ tiêu chuẩn 8.980.000.000đ tại Vietcombank CN Nam Sài Gòn có hạn mức thẻ tín dụng 500 trđ tại các ngân hàng BIDV, Vietcombank
Khách hàng không có nợ xấu trong 5 năm gần nhất
Khách hàng từng có 1 lần chậm thanh toán thẻ tín dụng 27 ngày 
Khách hàng không có nợ cần chú ý trong 12 tháng gần nhất
Khách hàng Nguyễn Hương Trinh: Khách hàng có hạn mức thẻ tín dụng 350trđ tại VPBank và Shinhan Việt Nam

		Quan hệ với SHB -  Tổng dư nợ tại SHB: 65.968.894.015 đ

	Thời điểm bắt đầu quan hệ tín dụng
	Tháng 11/2016 khách hàng bắt đầu có quan hệ tín dụng tại SHB chi nhánh Sài Gòn. Khách hàng được cấp tín dụng 20.938.000.000 đ. Tuy nhiên khách hàng đã tất toán hết món vay.
Tháng 03/2017 khách hàng có quan hệ tín dụng tại SHB chi nhánh Ba Đình

	Thông tin tín dụng 
	Vay mua BĐS tại 13B+ 15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Vay bù đắp xây sửa nhà tại số 13B+ 15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Bù đắp tiền mua bất động sản tại số 13B+15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
	Vay mua bất động sản tại địa chỉ 22A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Số tiền cấp (trđ)
	54.800 trđ 
	25.000 trđ
	16.776 trđ
	24.900 trđ

	Cấp phê duyệt
	Hội đồng tín dụng
	Hội đồng tín dụng
	Giám đốc khối NHBL
	Giám đốc khối NHBL

	Dư nợ đến ngày  11/05/2020 (trđ)
	4.877 trđ  
	20.661 trđ 
	16.274 trđ
	24.155 trđ

	Tình trạng dư nợ
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	Thông tin TSĐB
( Mô tả tài sản, tên chủ sở hữu và mối quan hệ với khách hàng, giá trị định giá;  giấy tờ chứng  minh quyền sở hữu
	Bất động sản tại số 13B+15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo GCN quyền sử dụng đất số CH 666366 do sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 23/02/2017



	Quan hệ với các TCTD khác -  Tổng dư nợ tín dụng: 9.750 trđ

	Tên TCTD
	Loại  vay       (Ngắn , trung, dài hạn hay hạn mức)
	Dư nợ 
(triệu đồng)


	Thời hạn, lịch trả  nợ (nêu rõ số tiền phải trả hàng tháng/năm)
	Mục đích
	TSĐB
(nêu chi tiết theo thông tin tra cứu CIC tài sản và các thông tin khác (nếu có) 
	Tình trạng dư nợ

	Vietcombank
	Dài hạn
	8.930
	Thời hạn 180 tháng.
Ân hạn: 12 tháng
	Vay bù đắp tiền mua căn hộ chung cư đã có GCNQSH
	Căn hộ chung cư số A-21.04 tại chung cư City Garden, số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP HCM
	Nợ đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, KH từng chậm thanh toán thẻ với số ngày chậm thanh toán lớn nhất là 24 ngày – bà Trinh, và 27 ngày đối với ông Dũng. Ngoài ra KH không có nợ cần chú ý trong 12 tháng gần nhất, không có nợ xấu trong 5 năm gần nhất.


	BIDV chi nhánh Mỹ Đình
	Thẻ tín dụng (hạn mức 500trđ)
	
	
	Tiêu dùng
	
	

	Vpbank chi nhánh Sài Gòn
	Thẻ tín dụng (hạn mức 120trđ)
	
	
	Tiêu dùng
	
	

	Shinhan Việt Nam
	Thẻ tín dụng (hạn mức 150trđ)
	
	
	Tiêu dùng
	
	

	
Tổng dư nợ tại SHB và các TCTD khác là 75.718.894.015 đ





	5. Thông tin về Người phụ thuộc (nếu có)

	Người phụ thuộc 1: 
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo Thư            Năm sinh:    2013          Quan hệ:  Con đẻ            
Người phụ thuộc 2:
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Nghĩa           Năm sinh: 2014              Quan hệ: Con đẻ                     



	PHẦN II – THẨM ĐỊNH NHU CẦU CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ


1. Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định của SHB:
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định của SHB

	1 
	Đối tượng Khách hàng 

	
	Các ngành/lĩnh vực sau  được SHB xem xét hỗ trợ  nhằm  tháo gỡ khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bao gồm:
1.  Lĩnh vực xuất, nhập khẩu.
2.  Lĩnh vực du lịch.
3.  Lĩnh vực vận tải.
4.  Lĩnh vực xây dựng.
5.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.
6.  Sản xuất công nghiệp.
7.  Lĩnh vực thương mại nội địa ( xăng dầu, dệt may, điện tử, tiêu dùng…).
8.  Lĩnh vực đầu tư nước ngoài (FDI).
9.  Dịch vụ lưu trú và ăn uống.
10.  Hoạt động kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, văn phòng (condotel, officetel)
11.  Hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí.
12.  Các lĩnh vực xã hội (lao động, việc làm, giáo dục – đào tạo).
13.  Các ngành/lĩnh vực khác theo Chỉ đạo/Thông báo của Chính Phủ/Bộ, cơ quan ngang Bộ/Ngân hàng Nhà nươc Việt Nam.
	- Nguồn thu của KH từ các hoạt động sau:
+ Hoạt động cho thuê tài sản : KH có tài sản cho thuê là tòa khách sạn tại địa chỉ 13B-15 Tôn Đản.
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh : Khách hàng là thành viên góp vốn (51%) đồng thời là giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel. Đây là công ty mẹ quản lý điều hành 3 công ty con là 3 khách sạn bao gồm : Công ty TNHH khách sạn Cititel Cách Mạng Tháng 8, Công ty TNHH khách sạn Cititel Bến Thành, Công ty TNHH khách sạn Cititel Lý Tự Trọng. Các công ty này đều kinh doanh quản lý dịch vụ khách sạn, lưu trú, nhà hàng.
Sau khi dịch Covid 19 xảy ra, bên thuê buộc phải đóng cửa, dừng tạm thời toàn bộ hoạt động kinh doanh lưu trú theo yêu cầu của Chính phủ với những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh bắt buộc phải đóng cửa để giãn cách xã hội  Nguồn thu của KH bị ảnh hưởng  Thỏa mãn theo quy định.

	2 
	Khách hàng có nhu cầu và đơn đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ gửi tới SHB.
	KH đã có đề nghị bằng văn bản gửi Ngân hàng về việc xin  cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo quy định

	3 
	Khoản nợ không vi phạm quy định pháp luật
	KH vay vốn phục vụ mục đích mua BĐS  Thỏa mãn theo quy định.

	4 
	Đánh giá về mức độ tuân thủ các điều kiện cấp tín dụng của khách hàng
	- Căn cứ phiếu kiểm tra hồ sơ tín dụng
- Căn cứ thông tin P.GD Thái Thịnh cung cấp
- Căn cứ ý kiến của P. kiểm toán
	STT
	Điều kiện cấp tín dụng
	Đánh giá tính tuân thủ

	1
	-	Hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản đảm bảo cho SHB trước khi giải ngân;
	Tuân thủ

	2
	SHB cho vay tối đa 75% giá trị tài sản đảm bảo
	Tuân thủ

	3
	KH mua gói bảo hiểm nhân thọ SHB- Daiichi với mức phí thực đóng tối thiểu là 50 triệu đồng/năm
	Tuân thủ

	4
	KH thông báo với bên thuê nhà về việc tài sản hiện đang được thế chấp tại ngân hàng SHB, đảm bảo bên thuê nhà sẵn sàng bàn giao tài sản trong trường hợp SHB xử lý tài sản;
	Tuân thủ

	5
	KH cung cấp chứng từ chứng minh phần diện tích ~42m2 chưa được ghi nhận trên giấy chứng nhận thuộc quyền sử dụng của chủ sở hữu tài sản
	Chưa tuân thủ

	6
	KH cam kết bằng văn bản về việc chịu hoàn toàn trách nhiệm trước SHB và pháp luật về tính chính xác và trung thực của toàn bộ hồ sơ: hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ tài sản, hồ sơ phương án và mục đích vay vốn, nguồn thu từ lương, nguồn thu từ cho thuê bất động sản, nguồn thu từ vốn góp…..cung cấp cho SHB
	Tuân thủ

	7
	Đối với phương án vay bù đắp thanh toán tiền mua bất động sản tại số 13B +15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, SHB cho vay trên cơ sở KH cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hợp lý hợp lệ theo quy định SHB và số tiền cho vay (bao gồm các khoản đã giải ngân và khoản vay lần này) tối đa 90% tổng nhu cầu vốn của phương án
	Tuân thủ

	8
	Đối với phương án vay thanh toán tiền mua bất động sản tại 22A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: SHB giải ngân theo tiến độ thanh toán trên Hợp đồng mua bán trên cơ sở có đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hợp lý hợp lệ theo quy định pháp luật và số tiền SHB cho vay tối đa 83% tổng nhu cầu vốn của phương án. KH có đầy đủ chứng từ chứng minh vốn tự có tối thiểu 17% tổng nhu cầu vốn của phương án, vốn tự có đi trước hoặc song song với vốn vay của SHB
	Tuân thủ

	9
	KH bổ sung biên bản họp Hội đồng thành viên/ quyết định của Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng làm Giám đốc công ty
	Tuân thủ

	10
	KH bổ sung bảng lương 03 tháng gần nhất của KH tại Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel,C ty CP thực phẩm và đồ uống Quốc tế (có dấu đỏ, có đầy đủ chữ ký biên nhận tiền lương hàng tháng của người lao động trong Công ty)
	Tuân thủ

	11
	KH cung cấp ảnh chụp căn hộ Penthouse số A2104 tại chung cư City Garden số 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh để thể hiện rõ địa chỉ căn hộ
	Tuân thủ

	12
	Đối với khoản vay phương án 1: KH cam kết bằng văn bản về việc: KH chỉ thực hiện vay / vay bù đắp thanh toán tiền mua bất động sản tại địa chỉ 13B + 15 Tôn Đản tại 01 tổ chức tín dụng (TCTD) duy nhất là SHB; cam kết không thực hiện vay bù đắp thanh toán tiền mua bất động sản tại 13B + 15 Tôn Đản tại bất kỳ TCTD nào nữa
	Tuân thủ

	13
	Đối với khoản vay phương án  2: KH bổ sung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có công chứng trước khi giải ngân
	Tuân thủ

	14
	Đối với các nguồn thu từ cho thuê bất động sản (trừ bất động sản cho thuê tại địa chỉ số 90 ngõ 116 đường Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội): KH ký Hợp đồng cho thuê/ phụ lục Hợp đồng cho thuê quy định phương thức thanh toán là chuyển khoản qua tài khoản của KH mở tại ngân hàng SHB
	Tuân thủ

	15
	Đối với nguồn thu từ góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư quản lý Cititel:
+    KH bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với Khách sạn Cititel Cách mạng tháng 8 và Khách sạn Cititel Lý Tự Trọng và tờ khai thuế 6 tháng gần nhất của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý Cititel
	Tuân thủ

	16
	Cung cấp biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý Cititel về việc: đồng ý chia toàn bộ LSNT cho các thành viên góp vốn định kỳ hàng quý; Chuyển khoản phần lợi nhuận được chia của ông Nguyễn Tuấn Dũng qua tài khoản thanh toán của ông Dũng mở tại SHB; Cam kết không xác nhận việc chuyển nhượng vốn góp của ông Nguyễn Tuấn Dũng cho người khác trong thời gian ông Dũng vay vốn tại SHB.
	Tuân thủ




	5 
	Đánh giá về uy tín trả nợ của Khách hàng
	- Theo thông tin chi tiết được thể hiện tại mục 4. Thông tin về quan hệ tín dụng tại SHB và TCTD khác.
Trước khi dịch bệnh xảy ra khách hàng luôn trả nợ đúng hạn và chưa phát sinh nợ nhóm 2 tại SHB và các TCTD khác. 
Khách hàng không có nợ xấu trong 5 năm gần nhất
Khách hàng không bị chậm thanh toán thẻ tín dụng trong 3 năm gần nhất
Khách hàng không có nợ cần chú ý trong 12 tháng gần nhất

	6 
	Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi theo quy định

	
	Khách hàng được Ngân hàng thẩm định đánh giá  theo từng khoản vay  không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng do doanh thu,  dòng tiền, nguồn  thu sụt giảm, hoặc bị kéo dài thời hạn so với phương án kinh doanh ban đầu. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng để chứng minh khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
	Khách hàng đã cung cấp cho SHB:
- Phụ lục hợp đồng với công ty TNHH Cititel Hà Nội thể hiện việc mất nguồn thu từ cho thuê trong thời gian dịch bệnh.
- Biên bản thanh lý hợp đồng với ông Scholz về việc thanh lý hợp đồng thuê căn hộ A2104 tháp Avenue, City Garden
 - Báo cáo tài chính công ty đầu tư quản lý Cititel năm 2019, 4 tháng đầu năm 2020 thể hiện sự sụt giảm trầm trọng doanh thu.

	
	Khách hàng có đề nghị bằng văn bản gửi Ngân hàng về việc xin  cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi. Ngân hàng  thẩm định  đánh giá  và  cơ cấu thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi  cho khách hàng ảnh hưởng bời dịch Covid 19 phù hợp với từng khoản vay, từng ngành nghề, từng địa bàn.
	- KH đã có công văn đề nghị gửi SHB về việc xin cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

	
	Khách hàng cung cấp đầy đủ bằng chứng cho Ngân hàng và được Ngân hàng thẩm định đánh giá  so sánh  PAKD  trước, trong  và sau dịch Covid 19,  đánh giá  các yếu tố  tác động  làm thay đổi PAKD do ảnh hưởng bởi Covid 19 và Ngân hàng đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi sau khi được Ngân hàng cơ cấu thời hạn trả nợ,  miễn, giảm lãi  giữ nguyên nhóm nợ  phù hợp với tình hình kinh doanh nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
	- KH cung cấp:
- Phụ lục hợp đồng với công ty TNHH Cititel Hà Nội thể hiện việc mất nguồn thu từ cho thuê trong thời gian dịch bệnh.
- Biên bản thanh lý hợp đồng với ông Scholz về việc thanh lý hợp đồng thuê căn hộ A2104 tháp Avenue, City Garden
 - Báo cáo tài chính công ty đầu tư quản lý Cititel năm 2019, 4 tháng đầu năm 2020 thể hiện sự sụt giảm trầm trọng doanh thu. 

	
	Trước thời điểm dịch Covid 19 khách hàng đề nghị Ngân hàng cơ cấu thời hạn trả nợ khách hàng phải thoả mãn điều kiện xếp hạn tín dụng đạt mức BB trở lên
	- KH xếp hạng tín dụng loại AA

	7 
	Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn trả nợ do Covid-19

	
	- Căn cứ theo thông tin KH và P.GD Thái Thịnh cung cấp, tình hình nguồn thu của KH như sau:
	STT
	Thu nhập
	Sự thay đổi do dịch

	1
	Thu nhập từ lương khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Hương Trinh
	Giảm 50% nguồn thu nhập

	2
	Thu nhập từ cho thuê 2 BĐS tại địa chỉ số 90, ngõ 116 đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Không thay đổi

	3
	Thu nhập từ cho thuê 13B-15 Tôn Đản
	Từ 01/03/2020 đến 31/03/2020 giảm 50% tiền thuê
Từ 01/04/2020 cho đến khi công bố hết dịch miễn toàn bộ tiền thuê nhà

	4
	Thu nhập từ cho thuê Penthouse
	KHách hàng thanh lý hợp đồng từ ngày 01/02/2020

	5
	Cho thuê 3 căn hộ chung cư Vinhomes
	Đã chuyển nhượng 3 căn hộ trên và thanh toán hết món vay mua căn hộ tại SHB Sài Gòn

	6
	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ CITITEL
	Chi tiết theo bảng dưới


CÂN ĐỐI THU NHẬP CỦA ÔNG DŨNG TẠI CITITEL:+
	 
	Trước dịch
	Trong dịch
	Sau dịch
	Dự kiến thu nhập tháng liền kề sau 5 tháng sau khi hết dịch dự kiến thu nhập trung bình tăng 70%
	Dự kiến thu nhập tháng tiếp theo trở đi dự kiến thu nhập trung bình tăng 85%

	KB2 30/06/2020
	 
	 
	 
	 
	

	Lợi nhuận sau thuế
	4,927,464,329
	 
	1,462,137,439
	689.945.006
	837.6608.936

	Nghĩa vụ trả nợ gốc trung dài hạn của công ty Cititel
	90,000,000
	90,000,000
	90,000,000
	18.000.000
	18.000.000

	Thu Nhập của Ông Dũng (70%*51%)
	1,726,974,765
	-
	489,853,066
	239.848.667
	292.621.810

	Thu nhập trung bình tháng
	345,394,953
	-
	97,970,613
	239.848.667
	292.621.810

	
	Trước dịch
	Trong dịch
	Sau dịch
	Dự kiến thu nhập tháng liền kề sau7 tháng sau khi hết dịch dự kiến thu nhập trung bình tăng 70%
	Dự kiến thu nhập tháng tiếp theo trở đi dự kiến thu nhập trung bình tăng 85%

	KB3 31/08/2020
	 
	 
	 
	 
	 

	Lợi nhuận sau thuế
	6,980,574,466
	-1,663,188,967
	2,071,361,372
	698.057.447
	847.641.185

	Nghĩa vụ trả nợ gốc trung dài hạn của công ty Cititel
	126,000,000
	126,000,000
	126,000,000
	18.000.000
	18.000.000

	Thu Nhập của Ông Dũng (70%*51%)
	2,447,083,084
	-
	694,494,010
	242.780.508
	296.181.903

	Thu nhập trung bình tháng
	349,583,298
	-
	99,213,430
	242.780.508
	296.181.903



 Bảng cân đối theo kịch bản như sau: ( Do đã qua thời điểm 30/04/2020 chưa hết dịch nên ĐVKD tính kịch bản 30/06/2020 và 31/08/2020)
- Theo tham khảo tại website: https://cafef.vn/phai-den-nam-2021-nganh-du-lich-nghi-duong-moi-co-the-phuc-hoi-hoan-toan-20200513101202622.chn, 
+ Báo cáo mới đây của Savills cho thấy Du lịch, nhà hàng, khách sạn là một trong những ngành công nghiệp đầu tiên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 và được dự đoán sẽ là một trong những ngành cần nhiều thời gian nhất để có thể phục hồi hoàn toàn.
+ Trước đây, sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 được kỳ vọng sẽ theo mô hình chữ V, điều này vốn phổ biến trong ngành Khách sạn và Du lịch, và đã từng diễn ra ở Việt Nam trước đó khi khách Trung Quốc & Nga đột ngột giảm trong giai đoạntừ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015 nhưng cả hai đều nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tác động kinh tế toàn cầu và diễn biến khó lường trước của dịch COVID-19, dự đoán việc khôi phục hoàn toàn có thể sẽ diễn ra vào năm 2021.
 Do đó Dự kiến hoạt động kinh doanh sau thời điểm hết dịch, công ty Cititel tăng 30% so với trước dịch, sau thời điểm dịch 5 – 7 tháng sau khi hết dịch, dự kiến hoạt động kinh doanh khôi phục 70-85% so với trước dịch.
* Kịch bản 30/06/2020:
- Nguồn thu từ lương của KH: 
+ Trong dịch: Dự kiến lương giảm 50% so với trước dịch.
+ Sau dịch: Dự kiến lương giảm 50% so với trước dịch.
- Nguồn thu từ Thu nhập từ cho thuê 2 BĐS tại địa chỉ số 90, ngõ 116 đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 
+ Trong dịch: Không thay đổi so với trước dịch
+ Sau dịch: Không thay đổi so với trước dịch
- Thu nhập từ cho thuê 13B-15 Tôn Đản:
+ Từ 01/03/2020 đến 31/03/2020 giảm 50% tiền thuê
+ Từ 01/04/2020 cho đến khi công bố hết dịch miễn toàn bộ tiền thuê nhà
+ Sau hết dịch: Dự kiến nguồn thu bằng 30% so với trước dịch
+ Tháng liền kề sau 5 tháng sau khi hết dịch, dự kiến ngồn thu bằng 50% so với trước dịch, tháng tiếp theo bằng 60% so với trước dịch
- Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của công ty Cititle
	STT
	Tiêu chí
	Trước dịch 23/8/2019 đến ngày 23/1/2020)
	Trong dịch (lấy số liệu từ ngày 23/1/2020 đến ngày 23/06/2020)
	Chênh lệch/thay đổi trong dịch so với trước dịch
	Dự báo sau dịch doanh thu đạt 30% so với trước dịch (lấy số liệu 30/06/2020 ngày 30/11/2020
	Chênh lệch/thay đổi sau dịch so với trước dịch

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	             22,855,888,780 
	      2,285,588,878 
	   (20,570,299,902)
	6,856,766,634
	   (15,999,122,146)

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	                                  -   
	                          -   
	                          -   
	0
	                          -   

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	             22,855,888,780 
	         2,285,588,878 
	   (20,570,299,902)
	6,856,766,634
	   (15,999,122,146)

	4
	Giá vốn hàng bán
	             15,421,224,296 
	         1,542,122,430 
	   (13,879,101,866)
	4,626,367,289
	   (10,794,857,007)

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	               7,434,664,484 
	            743,466,448 
	     (6,691,198,036)
	2,230,399,345
	     (5,204,265,139)

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	                                  -   
	                           0 
	                           0 
	0
	                          -   

	7
	Chi phí tài chính
	                    28,753,320 
	              23,961,100 
	            (4,792,220)
	28,753,320
	                          -   

	8
	- trong đó: Chi phí lãi vay
	                    28,753,320 
	              23,961,100 
	            (4,792,220)
	28,753,320
	                          -   

	 
	Chi phí bán hàng
	                  232,874,958 
	              23,287,496 
	        (209,587,462)
	69,862,487
	        (163,012,470)

	9
	 Chi phí quản lý kinh doanh
	               1,013,705,796 
	         1,815,174,944 
	         801,469,148 
	304,111,739
	        (709,594,057)

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	               6,159,330,411 
	        (1,118,957,091)
	     (7,278,287,502)
	1,827,671,799
	     (4,331,658,612)

	11
	Thu nhập khác
	                                  -   
	                          -   
	                          -   
	0
	                          -   

	12
	Chi phí khác
	                                  -   
	                          -   
	                          -   
	0
	                          -   

	13
	Lợi nhuận khác
	                                  -   
	                          -   
	                          -   
	0
	                          -   

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	               6,159,330,411 
	        (1,118,957,091)
	     (7,278,287,502)
	1,827,671,799
	     (4,331,658,612)

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	               1,231,866,082 
	 
	     (1,231,866,082)
	365,534,360
	        (866,331,722)

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	               4,927,464,329 
	 
	     (4,927,464,329)
	1,462,137,439
	     (3,465,326,889)


CÂN ĐỐI NGUỒN THU TẠI 30/06/2020:
	[bookmark: _Hlk40539081]Tiêu chí
	Trước dịch 23/8/2019 đến ngày 23/1/2020)
	Trong dịch (lấy số liệu từ ngày 23/1/2020 đến ngày 23/06/2020)
(tính bình quân tháng)
	Chênh lệch/thay đổi trong dịch so với trước dịch
	Dự báo sau dịch từ 30/06/2020 đến 30/11/2020 (tính bình quân tháng)
	Chênh lệch/thay đổi sau dịch so với trước dịch
	Dự báo tháng liền kề sau 5 tháng sau khi hết dịch
	 Dự báo tháng tiếp theo trở đi

	Thu nhập 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Thu nhập từ lương khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Hương Trinh
	          192 
	96
	(96)
	96
	(96)
	        192 
	        192 

	Thu nhập từ cho thuê 2 BĐS tại địa chỉ số 90, ngõ 116 đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	           27 
	27
	-
	27
	-
	          27 
	          27 

	Thu nhập từ cho thuê 13B-15 Tôn Đản
	       1,500 
	-
	(1,500)
	450
	(1,050)
	750
	900

	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ CITITEL
	          345 
	-
	(345)
	98
	(247)
	239.85
	292.62

	TỔNG THU NHẬP
	2,065
	123
	(1,941)
	671
	(1,393)
	1,209
	1,412

	Sinh hoạt phí
	100
	20
	(80)
	20
	-
	50
	52

	Các khoản gốc lãi tại Vietcombank Sài Gòn
	154
	154
	-
	154
	-
	154
	154

	5% hạn mức thẻ tín dụng
	39
	39
	-
	39
	-
	39
	39

	Gốc lãi SHB Ba Đình
	1,158
	1,158
	
	1,158
	
	1,215
	1,168

	TỔNG CHI PHÍ
	1,450
	1,370
	
	1,370
	
	1,458
	1,412

	THU NHẬP RÒNG
	         615 
	(1,247)
	
	(699)
	
	(249)
	0

	Đánh giá
	Đủ thanh toán 
	Khách hàng không có khả năng thanh toán gốc lãi SHB 
	 
	Khách hàng bắt đầu phục hồi nhưng chưa có khả năng thanh toán gốc lãi SHB.
	 
	
	Khách hàng có khả năng thanh toán gốc lãi SHB 


Kịch bản 31/08/2020 hết dịch
- Nguồn thu từ lương của KH: 
+ Trong dịch: Dự kiến lương giảm 50% so với trước dịch.
+ Sau dịch: Dự kiến lương giảm 50% so với trước dịch.
- Nguồn thu từ Thu nhập từ cho thuê 2 BĐS tại địa chỉ số 90, ngõ 116 đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 
+ Trong dịch: Không thay đổi so với trước dịch
+ Sau dịch: Không thay đổi so với trước dịch
- Thu nhập từ cho thuê 13B-15 Tôn Đản:
+ Từ 01/03/2020 đến 31/03/2020 giảm 50% tiền thuê
+ Từ 01/04/2020 cho đến khi công bố hết dịch miễn toàn bộ tiền thuê nhà
+ Sau hết dịch: Dự kiến nguồn thu bằng 30% so với trước dịch
+ Sau 7 tháng sau khi hết dịch, dự kiến ngồn thu bằng 65% so với trước dịch
- Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của công ty Cititle
	STT
	Tiêu chí
	Trước dịch 23/6/2019 đến 23/01/2020
	Trong dịch (lấy số liệu từ ngày 23/01/2020 đến ngày 23/08/2020)
	Chênh lệch/thay đổi trong dịch so với trước dịch
	Dự báo sau dịch doanh thu đạt 30% so với trước dịch (lấy số liệu từ ngày 23/08 /2020 đến ngày 23/03/2021 
	Chênh lệch/thay đổi sau dịch so với trước dịch

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	     32,379,175,771 
	    3,237,917,577 
	   (29,141,258,194)
	   9,713,752,731 
	      (22,665,423,040)

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	                           -   
	                        -   
	                          -   
	                       -   
	                             -   

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	         32,379,175,771 
	    3,237,917,577 
	   (29,141,258,194)
	       9,713,752,731 
	      (22,665,423,040)

	4
	Giá vốn hàng bán
	         21,846,734,419 
	    1,542,122,430 
	   (20,304,611,989)
	       6,554,020,326 
	      (15,292,714,093)

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	         10,532,441,353 
	    1,695,795,148 
	     (8,836,646,205)
	       3,159,732,406 
	        (7,372,708,947)

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	                           -   
	                        -   
	                          -   
	                       -   
	                             -   

	7
	Chi phí tài chính
	               40,733,870 
	         33,545,540 
	            (7,188,330)
	           40,733,870 
	                             -   

	8
	- trong đó: Chi phí lãi vay
	               40,733,870 
	         33,545,540 
	            (7,188,330)
	           40,733,870 
	                             -   

	 
	Chi phí bán hàng
	             329,906,190 
	         32,990,619 
	        (296,915,571)
	           98,971,857 
	           (230,934,333)

	9
	 Chi phí quản lý kinh doanh
	           1,436,083,210 
	    3,292,447,956 
	      1,856,364,746 
	         430,824,963 
	        (1,005,258,247)

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	           8,725,718,082 
	  (1,663,188,967)
	   (10,388,907,049)
	       2,589,201,716 
	        (6,136,516,366)

	11
	Thu nhập khác
	                           -   
	                        -   
	                          -   
	                       -   
	                             -   

	12
	Chi phí khác
	                           -   
	                        -   
	                          -   
	                       -   
	                             -   

	13
	Lợi nhuận khác
	                           -   
	                        -   
	                          -   
	                       -   
	                             -   

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	           8,725,718,082 
	  (1,663,188,967)
	   (10,388,907,049)
	       2,589,201,716 
	        (6,136,516,366)

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	           1,745,143,616 
	                        -   
	     (1,745,143,616)
	         517,840,343 
	        (1,227,303,273)

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	       6,980,574,466 
	  (1,663,188,967)
	     (8,643,763,433)
	   2,071,361,372 
	        (4,909,213,093)


CÂN ĐỐI NGUỒN THU TẠI 31/08/2020:
	Tiêu chí
	Trước dịch trước 23/01/2020
	Trong dịch từ 21/01/2020 đến 30/08/2020 (tính bình quân tháng)
	Chênh lệch/thay đổi trong dịch so với trước dịch
	Dự báo sau dịch từ 30/08/2020 đến 30/3/2021 (tính bình quân tháng)
	Chênh lệch/thay đổi sau dịch so với trước dịch
	Dự báo tháng liền kề sau 5 tháng sau khi hết dịch
	 Dự báo tháng tiếp theo trở đi

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thu nhập 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Thu nhập từ lương khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Hương Trinh
	192
	96
	(96)
	96
	(96)
	192
	192

	Thu nhập từ cho thuê 2 BĐS tại địa chỉ số 90, ngõ 116 đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	27
	27
	-
	27
	-
	27
	27

	Thu nhập từ cho thuê 13B-15 Tôn Đản
	1,500
	-
	(1,500)
	450
	(1,050)
	975
	975

	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ CITITEL
	350
	-
	(350)
	99
	(250)
	242.78
	296.18

	TỔNG THU NHẬP
	2,069
	123
	(1,946)
	673
	(1,396)
	1,437
	1,491

	Sinh hoạt phí
	100
	20
	(80)
	20
	-
	20
	20

	Các khoản gốc lãi tại Vietcombank Sài Gòn
	154
	154
	-
	154
	-
	154
	154

	5% hạn mức thẻ tín dụng
	39
	39
	-
	39
	-
	39
	39

	Gốc lãi SHB Ba Đình
	1,158
	1,158
	
	1,158
	
	1,215
	1,168

	TỔNG CHI PHÍ
	1,450
	1,370
	
	1,370
	
	1,427
	1,380

	THU NHẬP RÒNG
	619
	(1,247)
	
	(698)
	
	10
	111




	8 
	Đánh giá các nội dung theo Mục 2 của Hướng dẫn này.
	- Tại thời điểm cơ cấu : Khách hàng bị giảm nguồn thu, doanh thu không đủ chi trả chi phí vận hành, chi phí quản lý và chi phí tài chính bao gồm nợ và lãi vay. KH có khả năng trả nợ gốc/hoặc lãi sau khi SHB hỗ trợ.
- Dự kiến sau 3 tháng : KH bị giảm nguồn thu, doanh thu đủ cho mọi chi phí. Kinh doanh đạt mức hòa vốn. KH có khả năng trả nợ gốc lãi đầy đủ sau khi SHB hỗ trợ.
- Phương án cơ cấu : Cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc và lãi cho KH tối đa không quá 9 tháng. KH phải thanh toán lãi được cơ cấu trả trước 31/12/2020. 
Do tình hình dịch bệnh tại thời điểm thẩm định cơ bản đã được kiểm soát, Kể từ ngày 16/4 đến nay là 29 ngày, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng, do đó, ĐVKD dự kiến dịch bệnh hết từ 30/06/2020
CÂN ĐỐI TRẢ NỢ SAU KHI CƠ CẤU: ( Tính lại chi phí trả nợ tại SHB)
	Kỳ hạn
	Số kỳ trả nợ hiện tại
	Gốc ban đầu
	Gốc hiện tại
	LS
	Kỳ hạn sau cơ cấu
	Gốc sau cơ cấu 8 tháng
	Lãi

	300
	265
	      54,800 
	         4,662 
	         13 
	            259 
	195.91
	              50 

	120
	99
	      25,000 
	       20,248 
	         13 
	               93 
	222.59
	            226 

	300
	291
	      16,776 
	       16,152 
	         10 
	            285 
	57.07
	            133 

	300
	291
	      24,900 
	       23,990 
	         10 
	            285 
	84.77
	            198 

	
	
	
	
	
	
	560.34
	            607 


 Nghĩa vụ trả nợ cao nhất của tháng cuối kỳ cơ cấu: 1,215 trđ.
 Nghĩa vụ trả nợ cáo nhất của tháng sau kỳ cơ cấu: 1,168 trđ
	Tiêu chí
	Dự báo tháng liền kề sau 5 tháng sau khi hết dịch
	 Dự báo tháng tiếp theo trở đi

	Thu nhập 
	
	 

	Thu nhập từ lương khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Hương Trinh
	        192 
	        192 

	Thu nhập từ cho thuê 2 BĐS tại địa chỉ số 90, ngõ 116 đường Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	          27 
	          27 

	Thu nhập từ cho thuê 13B-15 Tôn Đản
	750
	900

	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ CITITEL
	239.85
	292.62

	TỔNG THU NHẬP
	1,209
	1,412

	Sinh hoạt phí
	50
	52

	Các khoản gốc lãi tại Vietcombank Sài Gòn
	154
	154

	5% hạn mức thẻ tín dụng
	39
	39

	Gốc lãi SHB Ba Đình
	1,215
	1,168

	TỔNG CHI PHÍ
	1,458
	1,412

	THU NHẬP RÒNG
	(249)
	0

	Đánh giá
	
	Khách hàng có khả năng thanh toán gốc lãi SHB 





2. Đánh giá về TSĐB:
	Loại TSBĐ
	Bất động sản

	Sở hữu TSBĐ
	Hiện tại đang thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tuấn Dũng

	Hồ sơ pháp lý
	· GCN quyền sử dụng đất số CH 666366 do sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 23/02/2017

	Mô tả
	Theo GCN:
BĐS: Bất động sản tại số 13B+15 Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Diện tích  399.9 m2
Tài sản trên đất (theo GCN): 
Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
Diện tích sàn: 569.7 m2
Thực tế: Nhà 9 tầng nổi,1 tầng mái, 2 tầng hầm khung BTCT, công trình gồm 2 thang máy 2 tháng thoát hiểm

	Giá trị định giá
	- Báo cáo kết quả thẩm định giá trị bất động sản số 1657-BC/2019-TĐTS ngày 03/05/2019 của Trung tâm thẩm định tài sản – Khối hỗ trợ của  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội giá trị bất động sản thẩm định là  152,000,000,000 VND

	Tỷ lệ đảm bảo tối đa
	80%

	Giá trị đảm bảo tối đa
	121,600,000,000 VNĐ
Dư nợ hiện tại của khách hàng 65.968.894.015 VND
Tỷ lệ đảm bảo: 54.25%
 Bảo đảm theo quy định của SHB.

	Tính thanh khoản
	Trung bình

	Biện pháp quản lý
	· Ký phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản theo quy định của SHB và pháp luật
·  Đột xuất/ định kỳ kiểm tra tài sản 6 tháng/lần, định giá lại tài sản 12 tháng/lần.


	
	PHẦN III - ĐỀ XUẤT


Trên cơ sở các thông tin phân tích, đánh giá như trên, Phòng thẩm định kính trình cấp phê duyệt xem xét và quyết định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho Khách hàng Nguyễn Tuấn Dũng theo đề xuất của P.GD Thái Thịnh. Nội dung đề xuất như sau: 
Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ:
- Đối với tiền gốc: Cơ cấu  gốc 8 kỳ không trả gốc (tháng 05/2020, tháng 06/2020, tháng 07/2020, tháng 08/2020, tháng 09/2020, tháng 10/2020, tháng 11/2020, tháng 12/2020). Số tiền gốc cơ cấu chia đều cho các kỳ còn lại (từ tháng 11/2020 đến kỳ cuối cùng trả nợ theo từng KUNN)
- Đối với tiền lãi: Cơ cấu lãi 4 kỳ không trả lãi (tháng 05/2020, tháng 06/2020, tháng 07/2020, tháng 08/2020). Kỳ tháng 09/2020 khách hàng trả lãi kỳ tháng 05/2020 và tháng 09/2020; kỳ tháng 10/2020 khách hàng trả lãi kỳ tháng 06/2020 và tháng 10/2020; Kỳ tháng 11/2020 khách hàng trả lãi kỳ tháng 07/2020 và tháng 11/2020; kỳ tháng 12/2020 khách hàng trả lãi kỳ tháng 08/2020 và tháng 12/2020. Từ kỳ tháng 01/2021 khách hàng trả lãi theo HĐTD và KUNN đã ký với SHB
	STT
	KUNN
	Thời hạn vay hiện tại (từ ngày đến ngày)
	Thời hạn vay sau cơ cấu (từ ngày đến ngày)
	Số kỳ trả nợ hiện tại
	Số kỳ trả nợ sau khi cơ cấu
	Dư nợ hiện tại (trđ)
	Số tiền trả nợ mỗi kỳ hiện tại 
	Số tiền trả nợ mỗi kỳ sau cơ cấu 

	1
	01-01/2017/HĐTDTDH-CN/SHB.111103
	Từ 10/03/2017 đến 10/03/2042
	Từ 10/03/2017 đến 10/03/2042
	265
tháng
	259 tháng
	4.662
	Gốc: 190tr
Lãi theo dư nợ thực tế (hiện tại ~50tr)

	Gốc: Số tiền gốc cơ cấu chia đều cho các kỳ còn lại (từ tháng 01/2021 đến kỳ cuối cùng trả nợ theo từng KUNN) 
Lãi:
Kỳ 09/2020: trả lãi 05/2020 và lãi 09/2020
Kỳ 10/2020: trả lãi 06/2020 và lãi 10/2020
Kỳ 11/2020: trả lãi 07/2020 và lãi 11/2020
Kỳ 12/2020: trả lãi 08/2020 và lãi 12/2020
Các tháng còn lại KH trả theo HĐTD đã ký với SHB

	
	01-11/2018/HĐTDTDH-CN/SHB.111103
	Từ 09/07/2018 đến 09/07/2028
	Từ 09/07/2018 đến 09/07/2028
	99 tháng
	93 tháng

	20.246
	Gốc: 206.6 tr
Lãi theo dư nợ thực tế (hiện tại ~226tr)


	Gốc: Số tiền gốc cơ cấu chia đều cho các kỳ còn lại (từ tháng 01/2021 đến kỳ cuối cùng trả nợ theo từng KUNN)
Lãi:
Kỳ 09/2020: trả lãi 05/2020 và lãi 09/2020
Kỳ 10/2020: trả lãi 06/2020 và lãi 10/2020
Kỳ 11/2020: trả lãi 07/2020 và lãi 11/2020
Kỳ 12/2020: trả lãi 08/2020 và lãi 12/2020
Các tháng còn lại KH trả theo HĐTD đã ký với SHB


	
	01-11/2019/KUNN-CN.111103
	Từ 05/07/2019 đến 05/04/2045
	Từ 05/07/2019 đến 05/04/2045
	291
tháng
	285 tháng
	16.330
	Gốc: 55.7tr
Lãi theo dư nợ thực tế (hiện tại ~133tr)
 

	Gốc: Số tiền gốc cơ cấu chia đều cho các kỳ còn lại (từ tháng 01/2021 đến kỳ cuối cùng trả nợ theo từng KUNN)
Lãi:
Kỳ 09/2020: trả lãi 05/2020 và lãi 09/2020
Kỳ 10/2020: trả lãi 06/2020 và lãi 10/2020
Kỳ 11/2020: trả lãi 07/2020 và lãi 11/2020
Kỳ 12/2020: trả lãi 08/2020 và lãi 12/2020
Các tháng còn lại KH trả theo HĐTD đã ký với SHB


	
	02-11/2019/KUNN-CN.111103
	Từ 05/07/2019 đến 05/04/2045
	Từ 05/07/2019 đến 05/04/2045
	291
tháng
	285 tháng
	24.238
	Gốc: 82.7 tr
Lãi theo dư nợ thực tế (hiện tại ~198tr)


	Gốc: Số tiền gốc cơ cấu chia đều cho các kỳ còn lại (từ tháng 01/2021 đến kỳ cuối cùng trả nợ theo từng KUNN)
Lãi:
Kỳ 09/2020: trả lãi 05/2020 và lãi 09/2020
Kỳ 10/2020: trả lãi 06/2020 và lãi 10/2020
Kỳ 11/2020: trả lãi 07/2020 và lãi 11/2020
Kỳ 12/2020: trả lãi 08/2020 và lãi 12/2020
Các tháng còn lại KH trả theo HĐTD đã ký với SHB




1. Các điều kiện kèm theo để quản lý khách hàng, nguồn trả nợ, tài sản bảo đảm:
- P.GD Thái Thịnh chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, giám sát ( kiểm soát trong và đặc biệt kiểm soát sau) việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, bảo đảm KH trả nợ lãi, gốc đầy đủ, đúng hạn trong thời gian cơ cấu trước thời điểm 31/12/2020 cho SHB.
- P.GD Thái Thịnh chịu trách nhiệm giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư Quản lý Cititel, nguồn thu từ lương của KH, cũng như các nguồn thu hợp pháp khác với tần suất tối thiểu 02 tháng/lần, đảm bảo KH trả nợ lãi, gốc đầy đủ, đúng hạn trong thời gian cơ cấu trước thời điểm 31/12/2020 cho SHB. Trường hợp có dấu hiệu rủi ro, đề nghị P.Thái Thịnh báo cáo kịp thời lãnh đạo cấp trên trong vòng 12 giờ để có biện pháp xử lý.








Kính trình!
	Chuyên viên TĐ 

	Trưởng phòng TĐ CN

	(Ký và ghi rõ họ tên)



	(Ký và ghi rõ họ tên)




	Vương Thị Hồng Anh
	Nguyễn Thu Hương

	Ngày…..tháng…..năm…..
	Ngày…..tháng…..năm…..



Tờ trình thẩm định cơ cấu lại thời hạn trả nợ KHCN số 02/CC/KHCN-SHB BĐ ngày 12/05/2020 	Trang 18/20
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